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 Nhiều ý kiến cho rằng, cho đến nay, Nhật Bản đã và đang trải qua ba lần mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT). Lần thứ nhất là năm 1868, chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp, phong kiến lạc hậu và khép kín hàng ngàn năm sang một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Lần thứ hai là sau năm 1945, ngay sau khi Nhật Bản bị bại trận trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và phải đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện. Trong giai đoạn này, Nhật Bản chuyển từ nền kinh tế quân sự hoá sang một nền kinh tế thị trường và mở cửa dần với bên ngoài. Và hiện nay, từ giữa những năm 80, Nhật Bản đang tiến hành một cách đầy khó khăn lần mở cửa thứ ba theo hướng quốc tế hoá nền kinh tế Nhật Bản. Có thể nói, mỗi lần mở cửa và hội nhập này, Nhật Bản đều có những ý đồ, mục đích cũng như bước đi riêng tuỳ theo hoàn cảnh trong nước và quốc tế mỗi lúc. Ở đây, sau khi nêu tóm tắt một số kinh nghiệm mở cửa và HNKTQT của Nhật Bản trong giai đoạn thứ hai, từ sau năm 1945 đến giữa những năm 80, chúng tôi sẽ đề cập đến tiến trình quốc tế hoá nền kinh tế Nhật Bản trong hai tập kỷ gần đây.

I. Kinh nghiệm về hội nhập kinh tế quốc tế của Nhật Bản tới giữa những năm 1980

Cũng như nhiều quốc gia khác, giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, kinh tế Nhật Bản là nền kinh tế quân sự, phục vụ chiến tranh, mang đậm tính bế quan toả cảng, kìm hãm xu hướng quốc tế hoá và hội nhập kinh tế. Thời kỳ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, dưới sự khống chế của quân đồng minh, trước hết là Mỹ, Nhật Bản đã tiến hành từng bước mở cửa và hội nhập với bên ngoài. Phải nói rằng, trên thực tế, Nhật Bản đã có những bước đi khôn khéo và đúng đắn phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế lúc đó để mở cửa và hội nhập thành công, góp phần đáng kể vào tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Nhật Bản trong giai đoạn này.

1. Kinh nghiệm nổi bật và đáng giá nhất trong HNKTQT của Nhật Bản trong giai đoạn này là Nhật Bản đã tạo ra được "sự nhất trí quốc gia" đối với không chỉ chiến lược phát triển kinh tế nói chung mà cả chiến lược HNKTQT nói riêng. Sự nhất trí quốc gia này thể hiện ở chiến lược phát triển sau chiến tranh là "tất cả cho sản xuất", "kinh tế là trên hết" và "xuất khẩu hay là chết". Điều đó có nghĩa là, nếu trước chiến tranh, Nhật Bản lấy bành trướng quân sự, xâm lược các nước láng giềng làm công cụ để mở rộng và phát triển đất nước và hậu quả là nước Nhật đã bị bại trận thảm hại và nền kinh tế Nhật Bản đã bị kéo lùi lại nhiều năm, thì sau chiến tranh, cả nước Nhật đã tạo được sự nhất trí là chỉ có phát triển kinh tế và mở mang quan hệ kinh tế đối ngoại mới có thể phát triển được đất nước. Nhờ có được "sự nhất trí quốc gia" như vậy nên Nhật Bản đã huy động được mọi nguồn lực cho phát triển, tạo được sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, giới kinh doanh và người lao động trong nhiều năm vì mục tiêu vực dậy nền kinh tế Nhật Bản bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, đưa nước Nhật trở thành siêu cường kinh tế trên thế giới. Chẳng hạn, người ta nói rằng, ở trong nước, các công ty Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt một sống một còn với nhau, song họ lại rất đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc cạnh tranh với bên ngoài.

2. Kinh nghiệm thứ hai là HNKTQT phải gắn liền với việc xây dựng một xã hội dân chủ dưới sự lãnh đạo của một Nhà Nước pháp quyền và một nền kinh tế thị trường ở trong nước. Ngay sau chiến tranh, Nhật Bản đã buộc phải có những cải cách căn bản nhằm dân chủ hoá đời sống xã hội và chuyển từ nền kinh tế mang nặng tính thời chiến, bế quan toả cảng sang nền kinh tế thị trường, phù hợp với xu thế chung của thời đại lúc đó. Tiêu biểu cho những cải cách này trong lĩnh vực kinh tế có việc giải thể các tập đoàn tài phiệt Zaibatsu, cải cách ruộng đất, và dân chủ hoá lao động, còn trong lĩnh vực chính trị xã hội là thực hiện chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện cải cách giáo dục,... Mặc dù những cải cách này, do những nguyên nhân khác nhau, đã không được tiến hành một cách triệt để như đề ra lúc đầu, song chúng đã đặt được những nền móng rất cơ bản cho việc chuyển sang một xã hội dân chủ, và nhất là một nền kinh tế thị trường, ở Nhật, góp phần đáng kể đưa nước Nhật và nền kinh tế Nhật Bản tiếp cận sâu hơn với thế giới nói chung và kinh tế quốc tế và khu vực nói riêng.

3. Kinh nghiệm thứ ba là HNKTQT được tiến hành từng bước tuỳ theo sự tiến triển của nền kinh tế và sự lớn mạnh của các công ty Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là, suốt nhiều thập kỷ sau chiến tranh, về cơ bản nền kinh tế và thậm chí cả xã hội Nhật Bản vẫn là một nền kinh tế và xã hội khép kín và hướng nội. Điều này được thể hiện ở những điểm chủ yếu sau đây: Thứ nhất, nền kinh tế thị trường Nhật Bản là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết chặt chẽ của chính phủ. Không những cho đến hết những năm 80 mà thậm chí cho đến tận bây giờ, nền kinh tế Nhật Bản vẫn bị điều tiết khá chặt chẽ của chính phủ thông qua cả các công cụ trực tiếp lẫn các công cụ gián tiếp như các chương trình, chiến lược và kế hoạch kinh tế khác nhau cũng như các thủ tục cấp phép kinh doanh. Trong nhiều năm sau chiến tranh, nền kinh tế luôn được vận hành theo một lộ trình do nhà nước vạch ra và lộ trình này được xây dựng trên cơ sở hợp tác chặt chẽ (bắt buộc hoặc tự nguyện) giữa chính phủ, các doanh nghiệp, giới lao động, báo chí và học thuật. Thứ hai, nền kinh tế và cả xã hội Nhật Bản chủ yếu mới mở cửa một chiều ra bên ngoài chứ rất hạn chế hoặc chậm mở cửa cho chiều ngược lại. Điều này được thể hiện ở chỗ là các hàng hoá, vốn, cũng như công ty và con người Nhật Bản có thể được tự do di chuyển ra ngoài Nhật Bản, song các nguồn vốn, lao động, nông phẩm và các công ty nước ngoài rất khó có thể thâm nhập và tồn tại được ở Nhật Bản. Thứ ba, nếu mở cửa cho chiều ngược lại, thì Nhật Bản thường đi theo chiến thuật "trì hoãn, kéo dài" để có thời gian chuẩn bị tiềm lực cho các doanh nghiệp và hàng hoá Nhật Bản. Chẳng hạn, ngay thị trường công nghệ được coi là thị trường mở cửa nhất của Nhật, thì Nhật cũng chỉ cho phép các công ty nước ngoài đầu tư ở Nhật đưa vào Nhật những công nghệ và sản phẩm nào mà Nhật không thể làm ra được, còn nếu thấy các công ty Nhật có thể tiếp thu và cải tiến được những công nghệ và sản phẩm đó, thì chính phủ Nhật sẽ trì hoãn cấp giấy phép để tạo thời gian và điều kiện cho các công ty Nhật cải tiến và sản xuất bằng được. Thứ tư, chỉ mở cửa thị trường Nhật Bản trước hết bằng các hàng rào thuế quan, trong khi vẫn tìm cách duy trì càng lâu càng tốt các hàng rào phi quan thuế hữu hình và vô hình. Chẳng hạn, cho đến đầu những năm 80, hàng rào thuế quan của Nhật Bản thuộc loại thấp nhất trong số các nước công nghiệp phát triển, nhưng trong thực tế, hàng hoá, lao động và cả các công ty nước ngoài đều rất khó có thể thâm nhập và tồn tại được ở Nhật do sự tồn tại dai dẳng của các hàng rào phi quan thuế hữu hình và vô hình độc đáo, như chế độ quản lý lao động, hệ thống phân phối, chế độ nhập cư và cả hệ thống chữ viết rất khó học,… Chiến lược HNKTQT theo kiểu này của Nhật sở dĩ tồn tại được là do Nhật đã khéo lợi dụng hoàn cảnh quốc tế và khu vực lúc đó.

4. Kinh nghiệm thứ tư là HNKTQT của Nhật Bản vừa theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá lại vừa có tính chọn lọc cao. Trước hết là Nhật đã khai thác thị trường theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá, nghĩa là bất cứ mối quan hệ nào có lợi đều được Nhật khai thác triệt để. Thứ hai là cùng với việc đa dạng hoá sản phẩm, Nhật còn tiến hành lựa chọn phát triển các ngành, sản phẩm chủ lực ngày càng được chế biến sâu, hướng về xuất khẩu, thích hợp với nhu cầu thị trường thế giới và lợi thế so sánh của Nhật Bản. Thoạt đầu Nhật lựa chọn các ngành sợi tổng hợp, hoá dầu, luyện thép và điện tử... rồi chuyển dần trọng tâm sang các ngành cơ khí chế tạo ô tô, máy móc, thiết bị điện tử sinh hoạt và rô bốt... Thứ ba là mặc dù tìm cách chiếm lĩnh thị trường trên quy mô rộng, hợp tác với nhiều nước, song Nhật cũng rất quan tâm đến những thị trường trọng điểm. Đó là thị trường các nước đang phát triển Đông Nam Á và các nước phát triển Âu Mỹ. Thứ tư là mỗi thị trường, Nhật Bản đều có những đối sách thâm nhập khác nhau, nhằm lấn dần từng bước, trụ vững và mở rộng không ngừng. Đối với các nước đang phát triển, lúc đầu Nhật Bản tiến hành nhập khẩu nguyên nhiên liệu và bán rẻ sang đó các thành phẩm công nghiệp có chất lượng thấp và vừa phải, còn đối với các nước công nghiệp phát triển, thì nhập công nghệ và sản phẩm mẫu rồi bắt chước và cải tiến thành những sản phẩm có chất lượng cao hơn nhưng với giá rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm bản địa.

5. Kinh nghiệm thứ năm là HNKTQT của Nhật Bản trong thời gian này luôn có sự trợ giúp và chỉ dẫn tích cực của chính phủ. Để có sự lựa chọn đúng đắn, hiệu quả các định hướng chuyển dịch cơ cấu vĩ mô và vi mô trong quá trình HNKTQT, chính phủ Nhật đã giữ vai trò quan trọng trong việc khơi thông thị trường quốc tế bằng các hiệp định chính trị và kinh tế liên chính phủ và cấp các khoản ODA cho các thị trường tiềm năng nhằm duy trì một môi trường quốc tế hoà bình đối với Nhật Bản, tăng cường cung cấp thông tin thị trường, kết hợp chặt chẽ giữa các công cụ bành trướng đối ngoại như FDI, ODA và xuất nhập khẩu. Chính phủ Nhật đã chủ động lợi dụng tình thế chính trị mà họ cho là thuận lợi để khai thác những thị trường quan trọng. Họ sử dụng "cơ may chính trị" trong đời sống chính trị quốc tế, sự đối đầu hai phe, lợi dụng việc Mỹ đang bận rộn với cuộc chiến tranh Việt Nam và rất muốn tranh thủ Nhật, nên phần nào "làm ngơ" cho Nhật làm ăn về kinh tế, để khai thác thị trường Mỹ, một nước chiếm gần 40% thị trường thế giới, cũng như thị trường các nước Đông Nam Á, sân sau của Nhật.

6. Kinh nghiệm thứ sáu là tìm mọi cách nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp và sản phẩm xuất khẩu là ưu tiên hàng đầu của Nhật. Nhằm mục tiêu này, chính phủ tích cực chỉ đạo các ngân hàng, cấp ưu đãi thuế, tín dụng cho doanh nghiệp, nhưng giảm dần "liều lượng" ưu đãi để sớm đặt các doanh nghiệp Nhật Bản trong sự cạnh tranh thị trường đầy đủ, lành mạnh hơn. Ngoài việc cấp những ưu đãi trên, chính phủ khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu và "nội địa hoá" công nghệ nước ngoài. Mặt khác, chính phủ tích cực khuyến khích, dàn xếp "dỡ bỏ" các doanh nghiệp yếu, kết nối các xí nghiệp lại thành những công ty lớn hơn và các tập đoàn doanh nghiệp để đủ sức đối phó với các công ty đa quốc gia ở thị trường trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, có thể nói, xúc tiến thương mại, đặc biệt là xúc tiến xuất khẩu mới thực sự là trọng tâm ưu tiên và chìa khoá quan trọng cho sự thành công của Nhật trong suốt quá trình HNKTQT cả ở cấp chính phủ lẫn tập đoàn doanh nghiệp. Từ những năm 50, cùng với việc Nhà nước bãi bỏ độc quyền ngoại thương, cơ sở pháp lý cho các hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là xúc tiến xuất khẩu, đã được nhanh chóng hoàn chỉnh với việc liên tiếp thông qua các Luật kiểm soát ngoại thương (1949), Luật bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (1950), Luật thuế đặc biệt (1953), Luật mẫu mã hàng xuất khẩu (1958)... Đồng thời, một loạt các tổ chức xúc tiến xuất khẩu được thành lập cho các mục tiêu này như: Ngân hàng xuất khẩu Nhật Bản (1950), Viện nghiên cứu ngoại thương (1951) và Hội chợ triển lãm quốc tế (1952). Về sau, Viện nghiên cứu ngoại thương và Hội chợ triển lãm quốc tế được sát nhập với nhau và cùng một số tổ chức khác (1954), rồi cuối cùng được tổ chức lại thành Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản - JETRO (1958). Cơ quan này ngày càng phát triển và mở rộng quy mô, đồng bộ và tự chủ hơn. Điều đó không chỉ cho thấy vai trò tích cực của "bàn tay tổ chức" chính phủ, mà còn nói lên tính chất gần gũi và quan hệ chặt chẽ giữa các hoạt động nghiên cứu - triển khai ở Nhật trong khoa học - công nghệ, và cả trong nghiên cứu tiếp thị - xúc tiến thương mại.

Đặc điểm này càng được thể hiện đậm nét qua việc triển khai những đổi mới quan trọng về cơ chế quản lý xúc tiến thương mại. Nếu trước năm 1952, các chức năng quản lý hội chợ, nghiên cứu quốc tế, hướng dẫn thị trường do các bộ phận riêng lẻ trong Bộ Công nghiệp và Mậu dịch quốc tế (MITI) đảm trách, thì từ năm 1953, chúng được hợp nhóm lại thành một bộ phận chung là Tổ hợp tác kinh tế trực thuộc MITI (nay là MEITI) (tương đương cấp phòng ở Việt Nam). Đến năm 1962, Tổ hợp tác kinh tế này chính thức được gọi là Vụ xúc tiến xuất khẩu và từ năm 1964 trở thành Tổ chức xúc tiến thương mại thuộc MITI. Các chức năng quản lý nhà nước về thương mại bao gồm việc định hướng chiến lược và kế hoạch, hướng dẫn và kiểm soát, trong đó hai chức năng đầu ngày càng phát triển, còn chức năng sau mờ dần và được điện toán hoá. Do vậy, quy mô của Cục xúc tiến thương mại giảm dần, song các cơ quan trực thuộc nó như JETRO lại ngày càng phát triển.

Ngoài ra, để xúc tiến thương mại - xuất khẩu, Nhật còn cho phép thành lập các cơ quan phi chính phủ được phân thành 2 nhóm lớn:
- Nhóm một, gồm liên minh các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế Nhật Bản. Chúng hoạt động phi lợi nhuận trên cơ sở hội phí của các thành viên. Tổ chức của chúng có quy mô lớn, bao gồm cả Viện nghiên cứu, các Quỹ hợp tác phát triển. Hoạt động của chúng mang tính "trung gian": vừa "vận động hành lang" (lobby) cho chính phủ, vừa đấu tranh gây ảnh hưởng tới chính phủ trong việc định hướng chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp.

- Nhóm hai, gồm các phòng thương mại và công nghiệp, các hiệp hội ngành. Chúng hoạt động thiên về mang tính dịch vụ trên cơ sở hội phí và lệ phí dịch vụ. Hoạt động của chúng cũng thiên về đại diện cho quyền lợi của các doanh nghiệp.

Chức năng xúc tiến thương mại còn được đặt ra và kết hợp nhuần nhuyễn trong thực tiễn hoạt động của Bộ Ngoại giao và nhiều bộ, ngành của chính phủ khác như: JICA, JAIDO, OCSIDI,...

Về nguyên tắc, tất cả các cơ quan xúc tiến thương mại của chính phủ Nhật là cơ quan phi lợi nhuận, được xếp vào nhóm các cơ quan sự nghiệp phúc lợi công cộng, trực thuộc chính phủ và không phải là bộ máy quản lý. Chúng có mạng lưới toả rộng khắp trong và ngoài nước (ví dụ, JETRO có 37 văn phòng ở trong nước và 75 văn phòng ở nước ngoài để làm nhiệm vụ  theo dõi những thay đổi về chính sách thuế quan, thị hiếu tiêu dùng, sức cạnh tranh, thăm dò, tìm kiếm đối tác tiềm năng ở nước ngoài, rồi chuyển về nước phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu, cũng như để thành lập các phòng trưng bày, triển lãm ở nước ngoài cho sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản). Đồng thời, các cơ quan này nhận được tài trợ từ nhiều nguồn vốn khác nhau, gồm nguồn Ngân sách Nhà Nước tập trung được cấp trực tiếp (do ngân sách địa phương cấp trên cơ sở hợp đồng theo các dự án phát triển kinh tế địa phương và do ngân sách ngành cấp theo ngành, Bộ hoặc trên cơ sở hợp đồng) và nguồn thu khác (phí hội viên, lệ phí dịch vụ và các hoạt động có thu khác...).

Cuối cùng, để tăng cường sức cạnh tranh trong HNKTQT cho khu vực doanh nghiệp, Nhật Bản rất quan tâm đến việc thành lập các hiệp hội và tổ chức hỗ trợ toàn diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là về tín dụng và bảo lãnh tín dụng (quỹ cải tiến cơ cấu công nghiệp ở Nhật nhận tài trợ và bảo hiểm cho các khoản vay dưới 200 triệu yên; quỹ bảo lãnh tối đa 80% vốn vay cần thiết với mức cao nhất là 1,5 tỷ yên trong trường hợp doanh nghiệp mới không trả được nợ), tư vấn; tạo "thị trường ngách" cho doanh nghiệp (thông qua các hợp đồng gia công giữa các công ty lớn với các doanh nghiệp nhỏ, tăng cường viện trợ và ký kết các hiệp định kinh tế - thương mại với các chính phủ nước ngoài để mở đường cho doanh nghiệp Nhật thâm nhập thị trường thế giới...); đổi mới giáo dục nhận thức và đào tạo tay nghề cho công nhân, tạo cơ hội phát triển những ngành công nghệ mới; linh hoạt hoá thị trường lao động.

Tóm lại, quá trình HNKTQT của Nhật Bản trong thời kỳ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 80 đã đi theo hướng chuyển từ định hướng phát triển sản xuất thay thế nhập khẩu, sang tích cực hướng về xuất khẩu và kết hợp thay thế nhập khẩu tuỳ theo mỗi giai đoạn phát triển và tình hình thị trường trên cơ sở định hướng của Nhà Nước nhằm tích cực đàm phán tham gia các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế, chủ động từng bước mở cửa thực hiện tự do hoá thương mại, đầu tư, kinh doanh; tuân thủ các cam kết, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế trong các lĩnh vực và hoạt động quản lý và kinh doanh; hỗ trợ tăng sức cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp trong nước theo cả 2 hướng: khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tích cực hỗ trợ phát triển các tập đoàn kinh doanh lớn, định hướng hoạt động xuyên quốc gia; xúc tiến các hoạt động thương mại, ODA và vận động đầu tư ở nước ngoài, đi đôi với khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài. Đồng thời với hướng đó là tận dụng triệt để tính đặc thù của môi trường trong nước, khu vực và quốc tế, lợi dụng thái độ khoan nhượng và làm ngơ của các bạn hàng để hạn chế hay trì hoãn càng lâu càng tốt bằng các biện pháp trực tiếp và gián tiếp việc mở cửa thị trường Nhật Bản cho các yếu tố bên ngoài.

II. Quốc tế hoá nền kinh tế từ giữa những năm 1980

2.1. Sự khủng hoảng của mô hình kinh tế cũ

Có thể nói, suốt nhiều thập kỷ sau chiến tranh, nền kinh tế Nhật Bản đã đi theo một mô hình kinh tế đặc thù, trong đó các công ty lớn có tên tuổi được ưu tiên và chi phối nền kinh tế, một mạng lưới kinh doanh phức tạp thiên vị những tên tuổi lớn và dựa vào các quan hệ cá nhân, một chế độ quản lý lao động truyền thống coi trọng thâm niên, lương cao và uy tín khiến các doanh nghiệp nhỏ rất khó tuyển được những nhân viên và những nhà quản lý lành nghề, và một chính sách KHKT coi trọng các công ty lớn lại dựa trên một nền giáo dục coi nhẹ tính sáng tạo, tính cá nhân và lối tư duy độc lập của học sinh, một chính sách hội nhập kinh tế quốc tế một chiều (chỉ mở cửa cho các công ty, nguồn vốn và hàng hoá Nhật Bản đi ra thế giới, còn đóng cửa và duy trì các yếu tố đặc thù bên trong và hạn chế sự thâm nhập của hàng hoá, lao động và các công ty nước ngoài). Điều đó có nghĩa là, cho đến những thập kỷ gần đây “Nhật Bản vẫn chưa chịu chơi một sân chơi chung” như của các nền kinh tế khác, và do vậy nền kinh tế Nhật Bản vẫn chưa được quốc tế hoá đầy đủ. Mô hình này một mặt do ra đời và phù hợp với những đặc thù của bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước trong vài thập kỷ sau chiến tranh nên đã giúp Nhật Bản sớm khắc phục được hậu quả chiến tranh, nhanh chóng đuổi kịp các nước công nghiệp phát triển khác, và trở thành một siêu cường kinh tế thế giới. Tuy vậy, mặt khác, cùng với thời gian, mô hình này cũng dần dần bộ lộ những vấn đề rất khó khắc phục của mình trước bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước trong trong hai thập kỷ qua và thậm chí còn trở thành nguyên nhân gây ra tình trạng trì trệ kéo dài, một vật cản cho quá trình phục hồi và tăng trưởng tiếp tục của nền kinh tế Nhật Bản những năm gần đây. Chẳng hạn, cho đến tận cuối những năm 90, trước tình trạng khép kín và bài ngoài của thị trường Nhật Bản, các công ty và lao động nước ngoài không những khó bán hàng vào thị trường Nhật mà còn rất khó đầu tư hoặc vào làm việc ở Nhật Bản. Riêng lĩnh vực đầu tư, người ta tính rằng, Nhật Bản cứ đầu tư trực tiếp 18 USD ra nước ngoài thì mới tiếp nhận 1 USD FDI từ nước ngoài. Sự khép kín của thị trường Nhật Bản như vậy đã khiến cho các nhân tố nước ngoài rất khó thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, và hậu quả là tính cạnh tranh, cởi mở, đổi mới và năng động, được coi là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức Nhật Bản, bị hạn chế. Việc mở cửa toàn diện các thị trường Nhật Bản luôn là một đòi hỏi thường xuyên của các bạn hàng trong tất cả các vòng đàm phán thương mại từ trước tới nay.

Bởi vậy, từ giữa những năm 80 và nhất là từ đầu những năm 1990, Nhật Bản đang đứng trước sức ép rất lớn đòi phải cải cách và mở cửa nền kinh tế, không kém gì hai lần cải cách và mở cửa trước đây vào giữa thế kỷ 19 (Kỷ nguyên Minh Trị) và sau Chiến tranh thế giới thứ hai (năm 1945). Tuy vậy, nếu hai lần trước đây, Nhật buộc phải cải cách và mở cửa là do những sức ép to lớn từ bên ngoài (Gaiatsu), thì lần này đó lại là những sức ép từ chính bên trong nền kinh tế và xã hội Nhật Bản. Trả lời câu hỏi, "Vì sao nền kinh tế Nhật Bản và chính sách của nó lại tồi tệ đến như vậy?", Giáo sư Hugh Patrick, Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Kinh doanh Nhật Bản, Đại học Columbia, Mỹ, cho rằng, "Khác với trước đây, những khó khăn hiện nay của Nhật Bản bắt nguồn từ trong nước, chứ không phải là hậu quả của các cú sốc từ bên ngoài". Theo ông Akira Kojima, người chuyên viết xã luận của tờ Nihon Keizai Shimbun, tờ báo kinh doanh hàng đầu của Nhật Bản, "Khác với cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ bao trùm gần khắp châu Á năm 1997, cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản hoàn toàn là do những nguyên nhân nội sinh". (tr.23). Hay theo, Giáo sư William H. Overholt, Trung tâm châu Á, Đại học Harvard, "hiện Nhật Bản đang trong cuộc chiến với chính mình".

2.2. Tiến trình quốc tế hoá nền kinh tế Nhật Bản

Từ giữa những năm 1980, nhất là từ những năm 1990, để thích ứng với quá trình toàn cầu hoá và quốc tế hoá cũng như của cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới nói chung, nền kinh tế và xã hội Nhật Bản, vì sự sống còn của mình, cũng ngày càng được quốc tế hoá và hội nhập vào thế giới và khu vực trên hai phương diện sau đây:

a. Trong nước

Một mặt, tiến hành cải cách các thể chế kinh tế, xã hội và văn hoá nhằm giảm bớt tính khép kín và hướng nội, tạo cho nước Nhật có tính mở, quốc tế hoá, và dân chủ hơn, chuyển nền kinh tế Nhật thành một nền kinh tế có tính thị trường cao và đích thực hơn. Đó là cùng với việc tiếp tục khuyến khích các công ty và hàng hoá Nhật Bản thâm nhập mạnh ra thị trường thế giới, Nhật còn từng bước mở cửa không những thị trường hàng hoá thông thường mà cả các thị trường lao động, tài chính, xây dựng và đầu tư cho các công ty, các tổ chức tài chính và nhân công nước ngoài vào hoạt động. Cụ thể là chính phủ và giới kinh doanh Nhật Bản đã tiến hành phi điều chỉnh nền kinh tế theo hướng giảm dần vai trò can thiệp trực tiếp của Nhà Nước vào kinh tế, giảm bớt quy mô của các Bộ và các đơn vị trực thuộc trên cơ sở tinh giản và nâng cao năng lực của các cán bộ điều hành, giảm bớt các quy định và giấy phép kinh doanh, tăng quyền cho các doanh nghiệp và các chính quyền cấp cơ sở; cải cách chế độ quản lý lao động theo hướng nâng cao tính chủ động sáng tạo của người lao động thay vì  khuyến khích những người lao động chỉ biết trung thành và tuân thủ mệnh lệnh một cách thụ động; mở cửa và nâng cao vai trò của thị trường tài chính gián tiếp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và huy động vốn cho kinh doanh; loại dần tính khép kín và bài ngoại của hệ thống công ty; và tiến hành cải cách giáo dục và đạo tạo theo hướng chuyển từ hệ thống giáo dục lấy người dạy làm trung tâm sang hệ thống đề cao lối tư duy độc lập và sáng tạo cá nhân của người học. Kết quả là gần đây, số lao động nước ngoài (chủ yếu là lao động có tay nghề hợp pháp và lao động không lành nghề bất hợp pháp) đang tăng lên nhanh chóng, vốn đầu tư và số công ty nước ngoài đang có mặt ngày càng đông tại ngày càng nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Nhật Bản, kể cả những lĩnh vực trước đây chỉ dành cho các công ty Nhật như ngân hàng, chứng khoán, xây dựng... Mặt khác, Nhật Bản còn tiến hành cải tiến môi trường pháp lý, kinh doanh và văn hoá của mình khiến chúng ngày càng phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, tiến hành cải tổ cơ cấu kinh tế trong nước, theo hướng tạo cho cơ cấu kinh tế Nhật Bản ngày càng phù hợp với cơ cấu kinh tế khu vực và quốc tế thành một cơ cấu thống nhất, có liên quan chặt chẽ lẫn nhau theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. 

Tuy vậy, những bước tiến đạt được cho đến nay trong quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế nền kinh tế của Nhật Bản vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi phát triển của bản thân nền kinh tế Nhật Bản và mong đợi của các bạn hàng nước ngoài. Trên thực tế, chúng vẫn diễn ra một cách chậm chạp và nửa vời. Nguyên nhân của tình trạng đó là gì? Trước hết, do bản thân người Nhật chưa chịu đổi mới tư duy kịp thời cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Họ vẫn chưa thấy hết được tính lỗi thời và sẵn sàng từ bỏ mô hình kinh tế cũ và do đó chưa thấy hết được sự cần thiết cấp bách của công cuộc cải cách lần này đối với sự phát triển tiếp tục của nền kinh tế Nhật Bản. Thứ hai, công cuộc cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế lần này của Nhật Bản chưa đạt được “sự nhất trí quốc gia” như hai lần cải cách trước, do đã và đang vấp phải những lợi ích mâu thuẫn nhau và sự chống đối của những thế lực từ chính bên trong nước Nhật (không chỉ từ các đảng đối lập mà cả từ trong Đảng cầm quyền lẫn chính phủ, giới kinh doanh và bản thân người lao động Nhật Bản). Thứ ba, nếu hai lần cải cách và mở cửa trước đây của Nhật Bản chủ yếu là do sức ép và những đòi hỏi từ bên ngoài, còn lần này lại chủ yếu là do những đòi hỏi bên trong của bản thân nền kinh tế Nhật Bản, nên muốn thành công thì người ta buộc phải trả giá rất đau đớn (như doanh nghiệp sẽ bị phá sản, việc làm sẽ mất, thất nghiệp sẽ tăng, cuộc sống sẽ bị đảo lộn và sa sút,...). Do đó đương nhiên quá trình này sẽ rất khó khăn và kéo dài, vì “không ai muốn tự cầm dao để chặt vào chân mình cả”.
b. Ngoài nước 

Xét trên lĩnh vực đối ngoại, quá trình quốc tế hoá của Nhật Bản có thể được thể hiện ở ba điểm chính yếu sau đây: Thứ nhất, các công ty Nhật Bản từ giữa những năm 1980 đã tiến hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI) nhằm một số mục đích chủ yếu sau đây: a) Thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nước bằng cách chuyển các ngành, các xí nghiệp và các công nghệ cần thu hẹp, chủ yếu thuộc các ngành công nghiệp chế tạo cần nhiều lao động và nguyên nhiên liệu, gây ô nhiễm môi trường, sang các nước khác, còn trong nước tập trung phát triển những ngành và công nghệ với những đặc điểm ngược lại; b) Tận dụng những lợi thế tại chỗ và cung cấp cho thị trường địa phương, xuất khẩu sang nước thứ ba nhằm tránh hàng rào bảo hộ đang được dựng lên ở một số nước để chống lại hàng hoá xuất khẩu từ Nhật Bản, và tái xuất khẩu trở lại Nhật Bản, giảm bớt sự mất cân đối quá lớn của cán cân buôn bán luôn có lợi cho Nhật Bản; c) Việc đầu tư sản xuất ở nước ngoài không chỉ góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường trong nước, giảm bớt việc phải nhập nguyên nhiên liệu thô, mà còn làm giảm nhẹ vấn đề lao động tại Nhật và sức ép đòi mở cửa thị trường Nhật Bản cho lao động nước ngoài; và d) Chuyển từ sự phân công lao động theo chiều dọc giữa Nhật Bản và các nước đang phát triển thành sự phân công lao động theo chiều ngang nội bộ ngành, nội bộ công ty. Tức là giữa các công ty mẹ ở Nhật Bản và các công ty con hay chi nhánh ở khu vực và thế giới hình thành nên một mạng lưới sản xuất, kinh doanh toàn cầu thống nhất, mỗi công ty, nhà máy đảm nhận một khâu của quá trình sản xuất và kinh doanh đó, chúng bổ sung và phụ thuộc lẫn nhau để cho ra những sản phẩm tối ưu nhất trên cơ sở tận dụng những lợi thế so sánh ở từng nước. Thứ hai, từng bước tham gia sâu rộng hơn vào các vấn đề quốc tế, đáp ứng đòi hỏi của các nước yêu cầu Nhật Bản phải có trách nhiệm và chia sẻ nghĩa vụ đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Cố gắng tìm cách trở thành thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với hy vọng có thể có tiếng nói tương xứng với sức mạnh kinh tế của mình trong các vấn đề toàn cầu, hoặc luôn tìm cách để có thể có được tiếng nói đại diện cho các nước láng giềng đang phát triển châu á trong các Hội nghị cấp cao G7. Để làm được điều này, trong thực tế, Nhật Bản đã tích cực viện trợ (ODA) nhằm giúp các nước đang phát triển giải quyết các vấn đề của mình, từng bước tham gia hoặc làm trung gian trong các vụ tranh chấp quốc tế như vấn đề Cămpuchia, vấn đề Trung Đông, vấn đề bán đảo Triều Tiên,... Nhật Bản đã tiến hành điều chỉnh chính sách viện trợ theo các hướng chủ yếu sau: a) Trước sự chỉ trích của công luận trong và ngoài nước cho rằng Nhật Bản thiếu một triết lý nhất quán, ngoài mục đích vì lợi ích ích kỷ của mình, trong viện trợ, tức Nhật Bản thường dùng viện trợ làm công cụ để thúc đẩy xuất khẩu, để tận dụng các khoản dư thừa buôn bán, là dầu bôi trơn để đưa các công ty Nhật thâm nhập vào các nước đang phát triển, từ cuối những năm 1980, Nhật Bản đã điều chỉnh chính sách viện trợ của mình từ chỗ tập trung chủ yếu cho các công trình quy mô lớn thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế-kỹ thuật (phần cứng), như đường sá, cầu cống,… thường dễ mang lại lợi ích kinh tế cho các công ty Nhật Bản sang các dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội (phần mềm), hay đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người, như phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, xoá đói giảm nghèo, cải cách hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo vệ môi trường,…; b) Mặc dù các nước đang phát triển châu Á vẫn giữ vị trí quan trọng, song Nhật Bản cũng mở rộng dần viện trợ sang cả các nước châu Phi, Trung Đông và Đông Âu; c) Cải tổ bộ máy quản lý và cung cách đấu thầu các dự án viện trợ theo hướng mở, công khai và minh bạch, với sự tham gia rộng rãi của các chuyên gia và các tổ chức NGO, nhằm đảm bảo cho các dự án được thực hiện một cách có hiệu quả, tránh lãng phí, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các nước nhận. Thứ ba, chuyển từ chính sách tự nguyện hạn chế nhập khẩu của những năm 1970 và đầu những năm 1980 sang chính sách mở rộng dần thị trường Nhật Bản cho các hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài. Để hạn chế bớt rủi ro do quá tập trung cao vào một số thị trường và tránh hàng rào bảo hộ, từ giữa những năm 1980, Nhật đã tiến hành đa dạng hoá cơ cấu hàng hoá theo hướng tăng tỉ lệ hàng chế tạo nhập khẩu và tăng tỉ trọng các mặt hàng dịch vụ thay vì các mặt hàng chế tạo trong xuất khẩu và đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu của mình theo hướng giảm bớt tỉ lệ của các thị trường chủ chốt như Mỹ, EU và ASEAN. Đồng thời, Nhật Bản còn thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của mình bằng cách không chỉ tham gia vào các khối thương mại và đầu tư đa phương mà còn tiến hành đàm phán, ký kết các hiệp ước mậu dịch tự do song phương với các nước khác nhau trên thế giới, trước hết là với các bạn hàng khu vực.
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